
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-CĐKT Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 8 năm 2025 

THÔNG BÁO 

danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp 

nhóm ngành, nghề giáo dục nghề nghiệp năm 2025 

 

 Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-CĐKT ngày 09/01/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế tuyển sinh năm 2025; 

 Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-CĐKT ngày 15/01/2025 của Trường Cao 

đẳng Kon Tum công tác tuyển sinh năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-CĐKT ngày 23/8/2025 của Trường Cao 

đẳng Kon Tum tổ chức nhập học thí sinh trúng tuyể n năm 2025 (Đợt 1). 

Trường Cao đẳng Kon Tum thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển trình 

độ cao đẳng, trình độ trung cấp nhóm ngành, nghề giáo dục nghề nghiệp năm 

2025, cụ thể như sau: 

I. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng nhóm ngành, nghề 

giáo dục nghề nghiệp, gồm 6 ngành, nghề với 172 thí sinh, chi tiết danh sách tại 

Phụ lục I kèm theo. Cụ thể: 

- Ngành, nghề Điều dưỡng: 60 thí sinh. 

- Ngành, nghề Dược: 26 thí sinh. 

- Ngành, nghề Lâm sinh: 36 thí sinh. 

- Ngành, nghề Công tác xã hội: 22 thí sinh. 

- Ngành, nghề Công nghệ ô tô: 18 thí sinh. 

- Ngành, nghề Tiếng Anh: 10 

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp nhóm ngành, nghề 

giáo dục nghề nghiệp năm 2025, gồm 9 ngành, nghề với 452 thí sinh, chi tiết 

danh sách tại Phụ lục II kèm theo. Cụ thể: 

- Ngành, nghề Công nghệ ô tô: 142 thí sinh. 

- Ngành, nghề May thời trang: 107 thí sinh. 

- Ngành, nghề Hàn: 77 thí sinh. 

- Ngành, nghề Điện công nghiệp: 15 thí sinh. 

- Ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 12 thí sinh. 

- Ngành, nghề Lâm sinh: 52 thí sinh. 

- Ngành, nghề Chăn nuôi – Thú y: 26 thí sinh. 
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- Ngành, nghề Hướng dẫn du lịch: 11 thí sinh. 

- Ngành, nghề Trồng trọt: 10 thí sinh. 

3. Đối với các ngành, nghề khác và các ngành, nghề chưa tuyển sinh đủ 

chỉ tiêu, nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung và sẽ tổ chức nhập học 

khi có đủ số lượng thí sinh để bảo đảm điều kiện mở lớp đào tạo. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC TRỰC TIẾP TẠI 

TRƯỜNG 

1. Thời gian nhập học: Từ ngày 03-04/9/2025 (2 ngày). 

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

2. Địa điểm làm thủ tục nhập học: Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính. 

Địa chỉ: Số 14 Ngụy Như Kon Tum, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. 

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC  

- Bằng tốt nghiệp THCS/THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

đối với học sinh tốt nghiệp THCS/THPT năm 2025 (3 bản sao có chứng thực). 

- Học bạ THCS/THPT (3 bản sao có chứng thực). 

- Giấy khai sinh (3 bản sao có chứng thực). 

- Thẻ CC/CCCD (3 bản sao có chứng thực). 

- 2 ảnh thẻ màu 3 x 4 cm (mặt sau ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh). 

- Giấy tờ khác (nếu có): Giấy chứng nhận (GCN) con thương binh - liệt 

sỹ, con bệnh binh; GCN người bị tàn tật, khuyết tật; GCN học sinh mồ côi cả 

cha lẫn mẹ; Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 (3 bản sao có 

chứng thực). 

* Lưu ý: Thí sinh tốt nghiệp THCS đăng ký học các ngành, nghề trình độ 

trung cấp tại Trường, nếu có nhu cầu học chương trình Giáo dục thường xuyên 

cấp THPT, cần chuẩn bị thêm 1 bộ hồ sơ để nộp về Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh xét tuyển. 

Mọi vướng mắc liên hệ phòng Quản lý Đào tạo, Trường Cao đẳng Kon 

Tum, hotline: 0846.864929 để được hướng dẫn. 

Nhà trường thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh; 

- Lãnh đạo Trường; 

- Các đơn vị thuộc Trường ; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Khải 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2025 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

I. NGÀNH, NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 

1.  062306003457 Nguyễn Phương Anh 27/07/2006 Nữ Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

2.  062307005943 Nguyễn Trương Phương Anh 30/06/2007 Nữ Thanh Hóa Võ Thị Thảo 

3.  062307003020 Võ Hoàng Bảo Châu 04/10/2007 Nữ 
Thừa Thiên 

Huế 
Võ Thị Thảo 

4.  062306002186 Y Chiêu 17/12/2006 Nữ Quảng Ngãi Nông Thị Hiên 

5.  062207000348 A Dũng 06/02/2007 Nam Kon Tum Võ Thị Kim Giàu 

6.  062203002027 A Dương 18/12/2003 Nam Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

7.  052196011974 Huỳnh Thị Hà 10/11/1996 Nữ Bình Định Phạm Thị Kim Dung 

8.  062307006380 Y Hà 21/06/2007 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

9.  062306004827 Y Hạ 13/04/2006 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

10.  062307007462 Nguyễn Gia Hân 08/01/2007 Nữ Kon Tum Phạm thị Kim Dung 

11.  062307002723 Y Hậu 25/07/2007 Nữ Kon Tum Lê Thành Vinh 

12.  062206001097 A Hiêk 12/02/2006 Nam Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

13.  062307005432 Y Hiến 04/04/2007 Nữ Kon Tum Lê Thị Hoan 

14.  062307004805 Y Hiền 23/07/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

15.  062305001333 Y Khuê 11/10/2005 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

16.  062307006755 Nguyễn Tiểu Khuyên 22/11/2007 Nữ Nam Định Võ Thị Thảo 

17.  062307002113 Phạm Ngọc Giang Kỳ 15/10/2007 Nữ Bình Định Võ Thị Thảo 

18.  062307004782 Y Ri Lan 02/11/2007 Nữ Kon Tum Lê Thành Vinh 

19.  062207004525 A Lở 11/02/2007 Nam Quảng Ngãi Nông Thị Hiên 

20.  064202000367 Nguyễn Bảo Lộc 20/08/2002 Nam Gia Lai Nguyễn Ngọc Vĩnh 

21.  062307003186 Y Luôn 04/06/2007 Nữ Kon Tum Huỳnh Hà Tố Uyên 

22.  062306006619 Y Mai Luyến 27/11/2006 Nữ Kon Tum Nông Thị Hiên 

23.  064199014057 Nguyễn Thị Khánh Ly 04/08/1999 Nữ Gia Lai Nguyễn Ngọc Vĩnh 

24.  062307005508 Y Su Ly 08/10/2007 Nữ Kon Tum Trần Cao Thượng 

25.  062307000429 Y - Cẩm Ly 22/02/2007 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

26.  062205000487 Huỳnh Nguyễn Hoàng Minh 11/09/2005 Nam Kon Tum Lê Thành Vinh 

27.  062307002461 Y My 28/01/2007 Nữ Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

28.  062307006805 Y Ly Na 30/03/2007 Nữ Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

29.  062307007519 Lò Thị Nguyên 19/08/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

30.  062307000581 Y Nhân 02/02/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

31.  062307004862 Y Hồng Nhi 20/06/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

32.  01199029999 Nguyễn Việt Nhi  12/08/1999 Nữ Hà Nội 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

33.  062307000211 Y Nhiên 13/01/2007 Nữ Kon Tum Lê Thị Thanh Hòa 

34.  062306005447 Y Ninh 19/04/2006 Nữ Kon Tum Lê Thị Thanh Hòa 

35.  062306001202 Y Phanh 29/07/2006 Nữ Kon Tum Đinh Văn Tính 

36.  062207002201 A KRing Ni Quân 26/08/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

37.  062207004681 A Trung Quân 27/07/2007 Nam Kon Tum Đặng Thị Thuý 

38.  062307006850 Đinh Thị Như Quỳnh 17/04/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Văn Vỹ 

39.  62207002612 Phan Tấn Tài 04/01/2007 Nam Hà Tĩnh Hoàng Xuân Lĩnh 

40.  0262307000167 Y Tâm 24/02/2007 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

41.  062207002118 A Tảo 02/02/2007 Nam Kon Tum Nông Thị Hiên 

42.  062307000936 Y Phương Thái 22/03/2007 Nữ Kon Tum Lê Thị Hoan 

43.  042307009257 Bùi Thị Thảo 22/11/2007 Nữ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hoài Anh 

44.  064307011407 Minh Thay 31/10/2007 Nữ Gia Lai Lê Thành Vinh 

45.  052307000385 Y Thi 23/03/2007 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

46.  062305006655  Y Thiện 19/11/2005 Nữ Kon Tum Huỳnh Thị Thu Hương 

47.  062307004516 Y Thu 01/09/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Văn Vỹ 

48.  062305006452 Võ Thị Thương 19/09/2005 Nữ Bình Định Vũ Thị Thu Hà 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

49.  062307000895 Y Tinh 09/10/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

50.  062307007106 Trần Ngọc Huyền Trân 23/10/2007 Nữ Hà Tĩnh Trương Thị Hiếu 

51.  062307000174 Y Mai Trang 05/01/2007 Nữ Quảng Ngãi Hoàng Thị Chúc 

52.  062307005012 Y Trang 02/12/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

53.  062307006618 Phạm Hải Hà Trang 13/11/2007 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

54.  062307006686 Y Trí 01/08/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

55.  062302002912 Cao Thị Ngọc Tú 11/03/2002 Nữ Kon Tum   

56.  062201003957 Dương Huỳnh Anh Tú 10/12/2001 Nam Kon Tum Lê Thành Vinh 

57.  017207009834 Bùi Nguyễn Anh Tuấn 11/12/2007 Nam Hòa Bình Phạm Thị Thủy 

58.  062307006413 Lê Cẩm Vy 01/06/2007 Nữ Thanh Hóa Võ Thị Thảo 

59.  062306002180 Y Ly Wa 20/09/2006 Nữ Kon Tum Nguyễn Thanh Lâm 

60.  062307006073 Y Yĩn 25/07/2007 Nữ Kon Tum Trương Thị Hiếu 

II. NGÀNH, NGHỀ DƯỢC 

1.  062307004771 Nguyễn Thị Hồng Ánh 10/05/2007 Nữ Bình Định Võ Thị Thảo 

2.  062307004174 Y Bích 10/02/2007 Nữ Kon Tum Huỳnh Hà Tố Uyên 

3.  017307000155 Từ Thị Ngọc Diễm  07/04/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

4.  062307007224 Y Đỉnh 14/08/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

5.  062306001090 Y Gi 24/07/2006 Nữ Kon Tum Trương Thị Hiếu 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

6.  062307003509 Y Hảo 16/03/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

7.  062206003485 Nguyễn Trung Hiếu 19/11/2006 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

8.  062307007261 Y Hoài 06/08/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

9.  052307003970 Y Lan 15/08/2007 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

10.  062307004237 Y Liên 30/06/2007 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

11.  062304000246 Kiều Thị Bích Loan 25/11/2004 Nữ Kon Tum   

12.  062307005811 Y Bình Mai 27/07/2007 Nữ Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

13.  062307007287 Y Miền 03/02/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

14.  062307002797 Trần Lê Hà My 09/09/2007 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

15.  062206000350 A nam 22/11/2006 Nam Quảng Ngãi   

16.  062307000639 Y Ngọc 20/02/2007 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

17.  062189004595 Phạm Vũ Hoàng Sương 04/11/1989 Nữ Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

18.  062303000469 Y Thỉnh 22/03/2003 Nữ Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

19.  062307003119 Y Thoang 21/05/2007 Nữ Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

20.  062307004691 Nguyễn Thị Thuận 06/07/2007 Nữ Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

21.  062305003519 Y Thuy 06/04/2005 Nữ Kon Tum Trương Thị Hiếu 

22.  062307005450 Lò Thị Như Thuyền 15/01/2007 Nữ Kon Tum Huỳnh Hà Tố Uyên 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

23.  062306001930 Y Tình 10/06/2006 Nữ Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

24.  062306002062 Y Tuy 01/03/2006 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

25.  062307002802 Đỗ Thị Mỹ Uyên 08/02/2007 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

26.  064307000277 Y Xuin 14/01/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

III. NGÀNH, NGHỀ LÂM SINH 

1.  062207001020 Nguyễn Ngọc Trung Anh 21/11/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

2.  062206000586 A Chỉ 05/08/2006 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

3.  062202005510 A Chương 10/06/2002 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

4.  062206000216 A Ngọc Diên 08/08/2006 Nam Kon Tum   

5.  062207002813 A Dũng 03/03/2007 Nam Kon Tum Nguyễn Cao thăng 

6.  062207000348 A Dũng 02/06/2007 Nam Kon Tum Võ Thị Kim Giàu 

7.  062207006333 A Hoan 18/04/2007 Nam Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

8.  062207004504 A Hơn 22/12/2007 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

9.  062207002845 A Hưỡng  01/02/2007 Nam Kon Tum Lê Thị Thanh Hòa 

10.  062205006758 A Pô Lê Hữu 14/04/2005 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hạnh 

11.  062207006256 A Khiêm 22/02/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

12.  062206005118 A Kiên 06/03/2006 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

13.  062207001760 A Kiêu 30/09/2007 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

14.  062207001760 A Kiều 03/09/2007 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

15.  062207006002 A Thanh Liệu 02/04/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

16.  062207002829 A Rô Ma 15/08/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

17.  062206000351 A Nam 22/11/2006 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

18.  062207002530 A Thanh Nam 19/12/2007 Nam Kon Tum Hoàng Văn Vỹ 

19.  052205009694 Bùi Cao Nguyên 20/07/2005 Nam Bình Định Võ Thị Thảo 

20.  062205007192 A Nguyễn 01/02/2005 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

21.  062207007480 A Nhịu 01/09/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

22.  062205000205 A Rit 07/08/2005 Nam Kon Tum Ngiyễn Cao Thăng 

23.  062206001304 A Sang 01/11/2006 Nam Kon Tum   

24.  62207002384 A Sáu 02/09/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

25.  062207005900 A Sửu 10/11/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

26.  062207002218 A Táo 02/02/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Văn Vỹ 

27.  062206008663 A Thái 29/09/2006 Nam Kon Tum Hoàng Văn Vỹ 

28.  062206006879 A Thắm 20/09/2006 Nữ Kon Tum Lê Thành Vinh 

29.  062207005385 Trần Đức Thắng 31/05/2007 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hạnh 

30.  062207008510 A Thể 07/05/2007 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

31.  62206004909 A Thô 04/02/2006 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

32.  062206004957 A Thuyết 06/07/2006 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

33.  07926024397 Nguyễn Huỳnh Minh Tiến 04/08/2007 Nam Kon Tum Lê Thị Thanh Hòa 

34.  062207000221 A Minh Tuế 01/01/2007 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

35.  062207003282 A Vỹ 09/09/2007 Nam Kon Tum Đặng Thị Thuý 

36.  062205000198 A Whuynh 01/05/2005 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

IV. NGÀNH, NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI 

1.  062307005319 Y Vàng Anh 17/11/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

2.  062307005358 Y Bút 12/01/2007 Nữ Kon Tum Lê Thị Hoan 

3.  062307004487 Y Chương 20/10/2007 Nữ Kon Tum Lê Thị Hoan 

4.  062307006638 Y Dim 09/04/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

5.  062307007258 Y Dung  10/04/2007 Nữ Kon Tum Trần Thị Hưởng 

6.  062307005987 Y Ly Húy 09/03/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

7.  062207002854 A Hoàng Nam Khánh 10/07/2007 Nam Kon Tum Lê Thị Thanh Hòa 

8.  062307002371 Đinh Thị Kiển 05/10/2007 Nữ Kon Tum Lê Thị Hoan 

9.  062303000804 Hà Thị Phương Lệ 07/10/2003 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

10.  062307007606 Y Lợi 26/11/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

11.  062207004588 Phạm U Ru Mơ 09/07/2007 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hạnh 

12.  062307005668 Y Ngan 14/11/2007 Nữ Kon Tum Lê Thị Hoan 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

13.  062397003773 Y Nhơm 28/03/2007 Nữ Kon Tum Huỳnh Hà Tố Uyên 

14.  062205005643 A Phí 17/02/2005 Nam Kon Tum Võ Thị Kim Giàu 

15.  062307003938 Lương Thị Phương 08/04/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

16.  062307002135 Y Phương 10/02/2007 Nữ Kon Tum Lê Thị Thanh Hòa 

17.  062306001679 Y Thảo 12/05/2006 Nữ Kon Tum Nguyễn Thị Hạnh 

18.  062206001838 A Thìn 07/11/2006 Nam Kon Tum Lê Thị Thanh Hòa 

19.  062307006532 Y Thu 01/02/2007 Nữ Kon Tum Lê Thị Hoan 

20.  062207003911 Bùi Văn Tiến 13/04/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

21.  062307002439 Nguyễn Thị Hiền Trang 21/03/2007 Nữ Quảng Nam Võ Thị Thảo 

22.  062307003166 Đinh Thị Hoài Vân 05/11/2007 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

V. NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

1.  062207006565 A Chấn 10/07/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

2.  062207002589 A Hạo 02/04/2007 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

3.  062207006939 A Hen 30/10/2007 Nam Kon Tum Trịnh Đình Tiến 

4.  062207004983 Lê Thọ Khôi 27/03/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

5.  062206007094 Lang Xuân Lâm 04/01/2006 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

6.  062206007410 Lương Thành Lâm 04/08/2006 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

7.  062207003443 Đinh Duy Long 10/08/2007 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

8.  062206005609 Thao Phu Ma 08/10/2006 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hoài Thu 

9.  062207004510 A Li Mãi 01/05/2005 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

10.  062207007319 A Nang 14/04/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

11.  062207006889 A Nhiệm 15/11/2007 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

12.  062207007308 A Phú 16/09/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

13.  062207006994 A Soay 14/04/2007 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

14.  064207006497 Tạ Văn Thiện 16/09/2007 Nam Gia Lai Hoàng Xuân Lĩnh 

15.  062207002796 Bùi Văn Tiến 13/04/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

16.  62207002796 A Tuấn 29/04/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

17.  062202003949 Đặng Quang Vũ 02/02/2002 Nam Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

18.  062207007002 A Xô 30/10/2007 Nam Kon Tum Huỳnh Hà Tố Uyên 

VI. NGÀNH, NGHỀ TIẾNG ANH 

1.  062307006531 Y Diệp 30/01/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

2.  062306002164 Y Duyên 07/08/2006 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

3.  062307002288 Y Hoa 16/08/2007 Nữ Kon Tum Hoang Xuân Lĩnh 

4.  062301003295 Kally Klas 05/12/2001 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

5.  062301007526 Y Nathais 17/01/2001 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

6.  062307002107 Y Nghiệp 29/05/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

7.  062307006482 Y Nhân 13/01/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

8.  062307004862 Y Hồng Nhi 20/06/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

9.  062307004027 Y Phụng 15/05/2007 Nữ Kon Tum Hoàng Văn Vỹ 

10.  062304006300 Y Tuôn 20/12/2004 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

 Danh sách này có 172 thí sinh./.  
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Phụ lục II 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2025 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

I. Ngành, nghề Công nghệ ô tô 

1.  062300023456 A Ai 16/11/2010 Nam Kon Tum Phạm Ngọc Sơn 

2.  062210005707 Tạ Ngọc Ái 14/08/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

3.  044210008008 Đinh Mai Gia An 06/06/2010 Nam Quảng Bình Đinh Văn Tính 

4.  062210006454 Vũ Ngọc Quốc An 25/03/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Đăng Hiển 

5.  010203040566 A Triên An 14/06/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

6.  062209005557 Trần Đức Anh 22/09/2009 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hạnh 

7.  062210000197 A Bách 04/02/2010 Nam Kon Tum Đăng Ngọc Minh 

8.  06221000704 A Ban 30/10/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

9.  066210003615 Hà Huỳnh Gia Bảo 23/11/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

10.  062210005122 A Bập 18/08/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

11.  062210006946 A Bệ 02/11/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

12.  06221002704 A Biệt 03/01/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

13.  062210007358 A Biểu 24/07/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

14.  062210007355 A An Bin 15/01/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

15.  062209006230 A Binh 15/08/2009 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

16.  062202004737 Đỗ Minh Bình 13/10/2002 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

17.  062210007368 A Bi Bôn 01/04/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

18.  062210001877 A Brưt 07/02/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Đăng Hiển 

19.  062210002150 A Bưa 20/04/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

20.  042210010729 Lê Dương Cần 25/08/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

21.  062210007357 A Cẩu 15/08/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

22.  062210006029 Đinh Phạm Hoàng Châu 28/06/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

23.  062210007360 Dương Minh Châu 25/12/2009 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

24.    A Chun 28/08/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

25.  040210019891 Vi Mạnh Cường 11/09/2010 Nam Nghệ An Đinh Văn Tính 

26.  062210007364 Trương Công Cường  28/08/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

27.  062210001610 A Dân 08/01/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

28.  062210005005 A Danh 27/02/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

29.  062210006845 A Di 27/01/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

30.    A Diệu 13/03/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

31.    A Dõi 27/05/2010 Nam Kon Tum Phạm Ngọc Sơn 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

32.  062310006320 A Duân 27/06/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

33.  062210002820 A Dui 08/11/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

34.  062210006762 A Thiên Dũng 12/12/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

35.  062207004323 Đậu Anh Duy 11/05/2007 Nam Kon Tum Trương Thị Hiếu 

36.  062208000206 A Duyên 01/10/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

37.  062208002277 A Đach 08/10/2008 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

38.  062210000149 A Đại 28/01/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hà Giang 

39.  062210005234 A Zi Đo 02/12/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

40.  062210003731 A Đông 16/12/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

41.  062210003098 A Siu Đơ 23/05/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

42.  062209007699 Vũ Nguyên Đức 25/12/2009 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

43.  062210001526 Nguyễn Lê Như Đức 08/10/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

44.  062210007355 A Gây 10/11/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

45.  062210007606 Gen 17/07/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

46.  062210003687 A Ghi 19/03/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

47.  062210002692 A Gon 26/02/2010 Nam Kon Tum Lê Thị Kim Bình 

48.  062209007956 A Kim Chi Ha 28/03/2009 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

49.  062210006291 A Hạo 10/05/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

50.  062210002547 A Hiền 29/08/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

51.  062311223344 A Hiểu 21/11/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

52.  062210000150 Lê Quang Khánh Hoà 29/04/2010 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

53.  062210006198 A Hoài 20/05/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Hiển 

54.  062210004861 Nguyễn Huy Hoàng 29/08/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

55.  062210007214 A Hoàng 25/10/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

56.  062210007087 A Chang Hos 03/09/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

57.  062210003246 A Hữu 10/05/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

58.  062210002351 A Anh Huy 19/07/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

59.  062210002351 A Anh Huy  19/07/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

60.  062210007148 A Jen 10/11/2010 Nam Kon Tum Cù Thị Hiên 

61.  066210017238 Triệu Minh Khái 05/12/2010 Nam Đăk Lăk Đinh Văn Tính 

62.  062209007216 Nguyễn Vũ Bão Khang 31/07/2009 Nam Kon Tum Trịnh Đình Tiến 

63.  062210001358 A Lê Khang 03/01/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

64.  062210006119 A Khang 01/02/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

65.  062210008168 Lê Nguyễn Duy Khánh 24/07/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Đăng Hiển 

66.  062210006110 A Khoa 22/10/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

67.  062210003748 A Khoan 10/05/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

68.  062210005254 A Khùng 27/07/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

69.  062210001280 A Kiên 18/10/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

70.  062210002390 A Ma Kô 06/06/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

71.  062210003716 A Lâm 03/12/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

72.  062210002285 A Lẫt 25/04/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

73.  06221000203 A Lơ 02/08/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

74.  062210004373 A Lôi 27/11/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng 

75.  062210002539 A Nguyễn Long 29/11/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

76.  062210002284 A Long 13/08/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

77.  062210006678 A Luân 10/05/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

78.  015209001404 Hoàng Đình Luân 26/10/2009 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

79.    A Mẫu 08/11/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

80.  062209005730 A Han Chê Minh 22/11/2009 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

81.  062209007470 Vũ Nguyên Minh 07/12/2009 Nam Kon Tum Lê Văn Hiền 

82.  062210004169 A Môs 18/03/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

83.  062345543002 A Nam 12/11/2010 Nam Kon Tum   

84.  062089001512 Nguyễn Toàn Năng 14/02/1989 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hà Giang 

85.  062210004357 A Ngân 28/11/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

86.  062223242501 A Nghi 31/12/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

87.  062210006661 A Nghĩa 15/05/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

88.  062210000380 Nguyễn Hải Nguyên 26/09/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

89.  051209004946 Phạm Thành Nguyên  04/10/2009 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

90.  062211234566 A Nguyên 19/04/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

91.  06231446600 A Nhị 18/11/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

92.  062209007865 Ksor Đô Ni 21/11/2009 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

93.  062210001378 Rô Ban Nni 13/10/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

94.  062210002490 A Oang 25/05/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

95.  062209005254 A Phai 25/02/2009 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

96.  062210002365 A Hải Phòng 23/02/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

97.  062210005208 A Quế 26/05/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc |Minh 

98.  062210004787 A Quy 29/06/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Đăng Hiển 

99.  062207004609 A Sâm 28/06/2007 Nam Kon Tum Nguyễn Đăng Hiển 

100.  062210006215 A Sáo 20/03/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

101.  062210000304 A Sởi 07/01/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

102.  038209016953 Hà Văn Sơn 19/08/2009 Nam Thanh Hóa Đinh Văn Tính 

103.  062210004129 A Sưk 01/01/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Tuyết 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

Nhung 

104.  062210004800 Nguyễn Đức Tài 09/03/2010 Nam Kon Tum Cù Thị Hiên 

105.  062210001632 A Thá 23/05/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

106.    A Thạch 16/10/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

107.  062210001135 A Than 07/09/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

108.  062210005402 A Thang 10/10/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Hoàng Thị 

Anh Thư 

109.   Bùi A Thắng 29/06/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

110.  062210004856 A Thánh 05/12/2010 Nam Kon Tum 
 Nguyễn Hoàng Thị 

Anh Thư 

111.  062310002398 A Hông Thao 28/04/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

112.  062210001543 Thái Ngọc Thiện  27/09/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

113.  062210003948 Chu Tất Toàn Thịnh 18/10/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

114.  062300334506 A Thoát 04/01/2010 Nam Kon Tum Phạm Ngọc Sơn 

115.  062210006986 A Thực 27/02/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

116.  062210005169 A Tiến 26/03/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng 

117.  062210001677 A Tim  11/04/2010 Nam Kon Tum Phạm Ngọc Sơn 

118.  062210003996 A Toái 21/04/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

119.    A Trai 24/01/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

120.  062210007359 A Triệt 01/09/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

121.  042209010955 Nguyễn Văn Trình 27/03/2009 Nam Hà Tĩnh Vương Thị Nga 

122.  062210007378 A Trôn 24/01/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

123.  062210002814 A Trọng  01/12/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

124.  062210006656 A Trụ 26/09/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

125.  062210005179 A Thạch Trúc 04/12/2010 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

126.    A Trung 02/12/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

127.  062210000085 Cao Minh Trung 25/09/2010 Nam Kon Tum Cù Thị Hiên 

128.  062210005161 A Giăng Tuấn 11/06/2010 Nam Kon Tum Lê Thị Kim Bình 

129.  062209004042 A Nguyễn Ngọc Tuấn 28/12/2009 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

130.  062210002357 A Anh Uy 07/12/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

131.  062210002239 A Vệ 15/12/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

132.  062210005325 A Vi 15/02/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

133.  062209005465 A Vĩ 06/11/2009 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

134.  00220011000 A Lê Vũ 04/04/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

135.  062210006307 A Vun 25/12/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

136.  062208003729 A Vy 09/07/2008 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

137.  062210002241 A Khu Wa 22/05/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

138.  062202003381 A Xã 22/02/2002 Nam Kon Tum Nguyễn Đăng Hiển 

139.  62209007126 A Xan 06/09/2009 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

140.  062209007126 A Xan  06/09/2009 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

141.  062210007548 A Xễ 10/10/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

142.  062310002962 A Xuýt 01/07/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

II. NGÀNH, NGHỀ MAY THỜI TRANG 

1.  062310005547 Y Li Xi A 02/02/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

2.    Y Mai Ánh 06/08/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

3.  062310001675 Y Ben 18/05/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

4.  062310007278 Y Bes 15/12/2010 Nữ Kon Tum Phan Thị Tường Vi 

5.  062310002583 Y Bịp 21/08/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

6.  062300054321 Y Bướm 04/05/2010 Nữ Kon Tum Phạm Ngọc Sơn 

7.  062310007902 Y Chăm 01/12/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

8.  062310001956 Y Châu 30/01/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

9.  062310002553 Y Ngọc Châu 21/11/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

10.  062310002925 Y Chi 19/11/2010 Nữ Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

11.  062210007361 Y Chin 10/07/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

12.  062310005027 Y Chương 29/10/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

13.  062310004751 Y Chuyên 28/08/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

14.    Y Đà 11/06/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

15.  062310006614 Y Đạt 24/11/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

16.  062310004385 Y Dâu 20/05/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

17.  062310007209 Y Đem 16/03/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

18.  062310002795 Y Đêm 02/12/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Đăng Hiển 

19.  062310002079 Y Dên 16/08/2008 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

20.  062310003672 Y Đay Đi 03/06/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

21.  062310005049 Y Diêm 16/03/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

22.  062314466009 Y Diếm 23/05/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

23.  062310005595 Y Mai Diễm 12/07/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

24.  062310000367 Y Diên 08/04/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

25.  062310007261 Y Diệp 28/04/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

26.  062310003442 Thao Y Diệu 27/03/2010 Nữ Kon Tum Trần Cao Thượng 

27.  062310004722 Y DJên 06/01/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

28.  062310004104 Y Duyên 13/01/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

29.  062325262702 Y Er 23/12/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

30.  062310005809 Y Hân 15/10/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

31.  062321223302 Y Hậu 17/05/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

32.  062310002931 Y Hét 04/04/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

33.  062310002778 Y Hiểu 05/08/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

34.  062310003059 Y Him 10/07/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

35.  062310002445 Y HLưm 17/08/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

36.  062310003827 Y Hông 04/12/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

37.  062332434501 Y Hồng 24/04/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

38.  062310006233 Y Huânh 20/05/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

39.  062310001228 Y Huệ 05/12/2010 Nữ Kon Tum Đinh Văn Tính 

40.  062310002940 Y Hương 21/11/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Hiển 

41.  062301004296 Y Huỳnh 02/02/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

42.  062345566770 Y Khám 10/11/2010 Nữ Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

43.  06231009900 Y Khiếm 04/03/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

44.  062210007367 Y Khơi  18/02/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

45.  062310002397 Y Khuổi  15/05/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

46.  062310004938 Y Khuynh  16/09/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

47.  06231000580 Y Siu Lai 24/03/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

48.  062310005597 Y Kely Mỹ Lệ 26/05/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Thị Hà Giang 

49.  062351000182 Y Lia 27/10/2010 Nữ Kon Tum Phan Thị Tường Vi 

50.  062310003351 Y Liang 06/12/2010 Nữ Kon Tum Trương Thị Hiếu 

51.  062310007275 Y Liễu 03/01/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

52.    Y Lơn 16/06/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

53.    Y Luấn 18/11/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

54.  062310001801 Y Lux 20/05/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

55.    Lang Thị Lý 26/12/2010 Nữ Nghệ An Hoàng Xuân Lĩnh 

56.  062310002250 Y Mai 03/12/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Hiển 

57.  06231000069 Y Mến 22/02/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

58.  062310001969 Y Miu 04/03/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

59.  062310006017 Y Mô 11/01/2010 Nữ Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

60.  062310003510 Y Mơ 07/11/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

61.  062310007135 Y Nhi Na 14/02/2010 Nữ Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

62.  062310007015 Đinh Thị Ngân 19/05/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

63.    Rơ Pã Nghiêng 20/07/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

64.  062310006667 Y Nhé 19/08/2010 Nữ Kon Tum Đinh Văn Tính 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

65.  062210001532 Y Nhơn 15/01/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

66.  062310002016 Y Như 18/01/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Hiển 

67.  062310002872 Y Nhước 12/11/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

68.  062310001849 Y Xơ Ni 29/11/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

69.  062310001434 Y Niêm 10/10/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

70.  06231000000 Y Nữ 07/01/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

71.  062310002348 Y Sa Ny 29/09/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

72.  062310004978 Y Phin 04/12/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

73.  062309003125 Y Phượng 05/09/2009 Nữ Kon Tum Nguyễn Hiển 

74.  062302030200 Y Hồng Quyên 17/04/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

75.  062310007271 Y Quỳnh 10/02/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thu Hà 

76.  062310002611 Y Tú Quỳnh 17/08/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Hiển 

77.    Y Rô 27/03/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

78.  062310005986 Y Rôm 01/07/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

79.  062310006269 Y Kim Sê 01/12/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

80.  062310007068 Y Sở 06/04/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

81.  062310005212 Y Tay 24/04/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

82.  062310001315 Y Thắm 15/05/2010 Nữ Kon Tum Trần Cao Thượng 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

83.  062310005893 Y Thể 13/10/2010 Nữ Kon Tum Phạm Ngọc Sơn 

84.  062310004744 Y Thiếp 04/08/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

85.  062310001294 Y Thịnh 06/10/2010 Nữ Kon Tum Phạm Ngọc Sơn 

86.    Y Thoa 09/02/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

87.  062305001847 Trần Thị Thu 14/12/2005 Nữ Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

88.  062310002836 Nguyễn Y Thư 28/04/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thu Hà 

89.  062310002903 Y Ngọc Thúy 01/10/2010 Nữ Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

90.  062309003243 Y Thùy 28/08/2009 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

91.  062310001030 Y Thủy 11/12/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

92.  062310001911 Y Thị Thuyên 02/05/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

93.  062231001065 Y Tim 28/03/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

94.  062310005497 Y Tiu 10/06/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

95.    Y Trang 21/08/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

96.  062310002471  Y Huyền Trang 28/02/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

97.    Y Thủy Trang 05/02/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

98.  062310006767 Y Trăng 06/10/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Hiển 

99.    Y Tuyến 14/12/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

100.  062310001868 Y Tuyết 01/06/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Thị Hà Giang 



15 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

101.  062310001798 Y Var 25/04/2010 Nữ Kon Tum Vương Thị Nga 

102.  062310006409 Y Xuối 27/06/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

103.  062310005447 Y Xuyên 31/07/2010 Nữ Kon Tum Trần Cao Thượng 

104.  062310004400 Y Xuyến 08/12/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Thị Hà Giang 

105.    Y Yến 17/11/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

106.  062310007954 Y Yoai 14/05/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

107.  062310006599 Y Zai 01/07/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

III. NGÀNH, NGHỀ HÀN 

1.  062210008250 A An 14/10/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

2.  062210002738 A Ánh 02/02/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

3.  01010101010 A Hoàng Bách 06/11/2010 Nữ Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

4.  062210006012 A Báo 26/09/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

5.  062210000105 A - Rô Bin 07/06/2010 Nam Kon Tum Trương Thị Hiếu 

6.  066207012350 Ngân Thanh Bình 18/12/2007 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

7.  062210006210 A Bli 15/05/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

8.  062210001877 A Brưt 07/02/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

9.  062210002150 A Bưa 20/04/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

10.  062210005071 A Chang 20/01/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

11.  062208001165 Nông Quốc Chiến 24/11/2008 Nam Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

12.  062210003141 A Chiêng 30/11/2009 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

13.  062210003673 A Chiết 11/11/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

14.  062210001077 A Chin 07/05/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

15.    A Chu 22/10/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

16.    A Chuột 27/12/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

17.  062210002745 A Cường 19/03/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

18.  062210001491 A Đại 28/01/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

19.  062210005200 A Đâp 14/06/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

20.  062210001088 A Doan 01/06/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

21.  062210006458 A Han 09/04/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

22.  062210006432 A Hàn 05/03/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

23.  062210003669 U Thế Hiển 08/10/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

24.  062210006847 A Hiển 13/04/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

25.  062210001926 A Hiu 22/02/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

26.  062210003221 A Hun 01/11/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

27.    A Hưng 29/11/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

28.  062209003358 A Jen 04/11/2009 Nam Kon Tum 
Nguyễn Hoàng Thị 

Anh Thư 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

29.  0622210006581 A Joan 26/11/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

30.  062209007705 A Khâm 28/11/2009 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

31.  062210002651 A Khang 25/01/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

32.  062210007532 A Khôi 07/06/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

33.  062210005702 A Khuyên 04/02/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

34.  062210004219 A Khuyêng 19/02/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

35.  062210003867 A Lẽ 09/03/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

36.  062210006807 A Linh 12/07/2010 Nam Kon Tum Lê Duy Hùng 

37.  062208006966 A Long 07/09/2008 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

38.  062210001338 A Man 30/09/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

39.  062209001459 A Nguyên 17/07/2009 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

40.  062210001811 U Tuyn Nhơn 17/06/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng 

41.  062210007340 A Nhuy 08/02/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

42.    A Nưng 20/04/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

43.  062210007456 Jun Ny 02/01/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

44.  062210001684 A Phẩm 16/09/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

45.  062209004532 A Phan 19/02/2009 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

46.  062210004840 A Phi 05/06/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

47.  062210004059 A Phí 06/12/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

48.  062209007890 A Mi Ra 17/08/2009 Nam Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

49.    A Rưng 17/12/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

50.  062210007263 Lữ Văn Sơn 19/09/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

51.  062210002971 A Sương 20/01/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

52.  062210003033 A Tân 08/09/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Hiển 

53.  062210005204 U Ngọc Thái 16/03/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

54.  062209008002 Sái A Thái 01/12/2009 Nam Kon Tum Lê Duy Hùng 

55.  062210003595 A Thái 25/11/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hạnh 

56.  049210011973 Nguyễn Tấn Thắng 31/08/2010 Nam Quảng Nam Đinh Văn Tính 

57.  062210006137 A Thánh 05/04/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

58.  062208002869 A Thật 20/09/2008 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

59.  062210006323 A Thêp 03/09/2010 Nam Kon Tum Đinh Văn Tính 

60.  01234567000 A Hoàng Thiện 23/01/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

61.  062210001625 A Thiện 06/04/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

62.    A Thiện 26/07/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

63.  062210002832 A Thiết 24/05/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

64.    A Thing 11/09/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

65.  062210006390 A Thượng 10/12/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

66.  062210007556 A Tơn 17/06/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

67.  062210007023 A Trâm 15/10/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

68.  062210000255 A Trân 16/07/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

69.  020202020303 A Trân 29/11/2010 Nam Kon Tum Lê Thị Kim Bình 

70.  0101010122 A Tre 06/09/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

71.  06231000247 A Thạch Trúc 14/12/2010 Nam Kon Tum   

72.  062210006384 A Tưởng 22/08/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

73.  062210000047 A Viện 25/03/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

74.  062210005417 A Việt 13/03/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

75.  062210004003 U Vĩnh 12/10/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

76.  062210001528 A Vũ 08/08/2010 Nam Kon Tum Vương Thị Nga 

77.  01010100202 A Wun 02/05/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

IV. NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

1.  062209003569 A Chin 04/03/2009 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

2.  062210006893 A Hữa Đạt 23/04/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

3.  062210006320 A Duân 27/06/2010 Nam Kon Tum Đăng Ngọc Minh 

4.  064209007637 Lê Quốc Duy 06/12/2009 Nam Gia Lai Nguyễn Thanh Lâm 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

5.  062210000047 A Gyun 18/09/2010 Nam Kon Tum Huynh Thị Thu Hương 

6.  01721002610 Nguyễn Gia Huy 28/06/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

7.  062210005382 Trần Lucas 12/08/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

8.  062210007272 Trịnh Văn Phi 03/09/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

9.  066210000267 Nguyễn Hoàng Lâm Phong 28/12/2010 Nam Đăk Lăk Võ Thị Thảo 

10.  062210004966 A Tây 14/09/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

11.  062210003495 A Thái 25/11/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

12.  062206001266 Phạm Như Thể 26/04/2006 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

13.  062210006572 Hoàng Tuấn Tú 28/06/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

14.  062210002010 Định Mạnh Tuấn 29/03/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

15.  062210003608 A Xing 22/09/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

V. NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

1.  064209006685 Phạm Võ Chí Dũng  17/03/2009 Nam Gia Lai 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

2.  064210002783 Võ Tiến Đạt 05/07/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

3.  040210019332 Lô Xuân Hải 02/09/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

4.  062209003519 Nguyễn Quốc Khánh 19/07/2009 Nam Kon Tum Võ Thị Kim Giàu 

5.  062210002102 A Khi 20/12/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Minh Hoàng 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

6.  0622009007882 A Khiêm 06/08/2009 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

7.  062210000145 Trần Tiến Phát 27/11/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hạnh 

8.  062210001289 A Hoàng Quỳnh 16/05/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Kim Giàu 

9.  062210002814 Bạch A Xuân sang 09/02/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

10.  062210002505 Nguyễn Hồng Sơn 14/11/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

11.  062207004594 A Duy Thiên 23/08/2007 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

12.  062210005944 Nguyễn Vũ 04/03/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

VI. NGÀNH, NGHỀ LÂM SINH 

1.  062210001790 A Cần 01/03/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Kim Giàu 

2.  062308004120 Y Cát 20/01/2008 Nữ Kon Tum Ngô Thị Hồng Hà 

3.  062308005445 Y Lợi Chinh 03/03/2008 Nữ Kon Tum Phạm Văn Thân 

4.  062208003306 A Xu Di 22/06/2008 Nam Kon Tum Trần Thị Hoài Thu 

5.  062309002488 Y Diễm 13/10/2009 Nữ Kon Tum Đoàn Văn Quang 

6.  062309003170 Y Diệp 17/07/2009 Nữ Kon Tum Trần Lương Trà 

7.  062210006258 A Duẫn 21/01/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

8.  062208005521 A Đưa 21/09/2008 Nam Kon Tum Võ Thị Thu Hà 

9.   A Giúp 25/08/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

10.   Y Ri Han 28/02/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

11.  062209006625 A Huy Hiệu 14/12/2009 Nam Kon Tum Cao Đình Hải 

12.  062308003937 Y Hôn 26/12/2008 Nữ Kon Tum Phạm Thị Thủy 

13.  062210001880 A Huy 02/06/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Kim Giàu 

14.  062310001630 Y Huyền 02/02/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

15.  062309003551 Y Khi 03/12/2009 Nữ Kon Tum Trần Hoài Bảo 

16.  062210005319 A Khuyến 16/01/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

17.  062209002708 Bloong Việt Lâm 23/09/2009 Nam Kon Tum Trần Thị Hoài Thu 

18.  062308006426 Y Lẻ 16/07/2008 Nữ Kon Tum Trần Lương Trà 

19.  062308005142 Y Liên 24/03/2008 Nữ Kon Tum Đoàn Văn Quang 

20.  062207006347 A Lữ 12/05/2007 Nam Kon Tum Cao Đình Hải 

21.  062309007681 Y Mát 08/11/2009 Nữ Kon Tum Đoàn Văn Quang 

22.  062308004567 A Minh 03/04/2008 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

23.  062207002528 Hiêng Lăng Hoài Nam 02/07/2007 Nam Kon Tum Trần Thị Hoài Thu 

24.  062309005656 Y Nấm 07/06/2009 Nữ Kon Tum Phạm Văn Thân 

25.  062309003309 Y Nên 21/10/2009 Nữ Kon Tum Đoàn Văn Quang 

26.  062309005020 Y Bích Ngọc 02/11/2009 Nữ Kon Tum Trần Lương Trà 

27.  062309003728 Y Nhan 27/09/2009 Nữ Kon Tum Phạm Văn Thân 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

28.  062308005882 Y Nhịp 26/02/2008 Nữ Kon Tum Trần Hoài Bảo 

29.   A Ninh 16/01/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

30.   Ly Mỹ Nữ 19/08/2010 Nữ Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

31.  062307005439 Y Phi 06/01/2007 Nữ Kon Tum Ngô Thị Hồng Hà 

32.  062307005506 Y Phổi 24/04/2007 Nữ Kon Tum Phạm Thị Thủy 

33.   A Phóng 23/04/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

34.   A Quang 13/09/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

35.  062307005618 Y Quê 11/01/2007 Nữ Kon Tum Phạm Thị Thủy 

36.  062208001888 A Văn Quyến 18/05/2008 Nam Kon Tum Trương Thanh Thương 

37.  062208006748 A Minh Quyền 26/06/2008 Nam Kon Tum Đặng Quốc Hưng 

38.  062309003967 Y Quyết 01/01/2009 Nữ Kon Tum Ngô Thị Hồng Hà 

39.  062310002443 Y Xa Re 06/04/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

40.  062210004566 A Tại 23/06/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thu Hà 

41.  062207007069 A Thành 02/10/2007 Nam Kon Tum Đặng Quốc Hưng 

42.   A Theo 07/07/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

43.  062308003768 Y Cẩm Minh Thư 19/06/2008 Nữ Kon Tum Trần Hoài Bảo 

44.  062210003030 A Thuận 05/05/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

45.  062307003401 Y Thượn 14/01/2007 Nữ Kon Tum Trần Cao Thượng 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

46.  062309003891 Y Phương Thùy 28/12/2009 Nữ Kon Tum Trương Thanh Thương 

47.  062209006849 A Trung 17/03/2009 Nam Kon Tum Đoàn Văn Quang 

48.  062210004874 A Ly Trung 02/11/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thu Hà 

49.  062207005432 A Quốc Trương 05/10/2007 Nam Kon Tum Đặng Quốc Hưng 

50.  062210001970 A Trường 14/08/2010 Nam Kon Tum Hoàng Xuân Lĩnh 

51.  062309001697 Y Tường 15/06/2009 Nữ Kon Tum Trần Hoài Bảo 

52.  062208007530 A Vũ 28/02/2008 Nam Kon Tum Trần Hoài Bảo 

VII NGÀNH, NGHỀ CHĂN NUÔI – THÚ Y 

1.  062309002151 KSor Bi 30/12/2009 Nữ Gia Lai Võ Thị Thảo 

2.  062210003268 Lương Đức Dân 11/11/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

3.  062210001094 Xiêng Lăng Diện 17/05/2010 Nam Kon Tum Trần Cao Thượng 

4.  062309007019 Y Djoar 01/01/2009 Nữ Kon Tum Huỳnh Thị Kim Hậu 

5.  062203006959  Lê Thành Duy 24/11/2003 Nam Kon Tum Võ Thị Kim Giàu 

6.  064004001072 Triệu Minh Duy 21/10/2004 Nam Kon Tum Nguyễn Thị Hạnh 

7.  062308005859 Y Lis 07/09/2008 Nữ Kon Tum Cù Thị Hiên 

8.  062210003481 A Luân 29/01/2010 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

9.  062210004625 Hà Ngọc Lương 01/02/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

10.  062202003599 Đặng Cao Nguyên 29/03/2002 Nam Ninh Bình Võ Thị Bảo Nhân 

11.  062310005581 Y Diễm Nhi 23/05/2010 Nữ Kon Tum Đinh Văn Tính 

12.  062310000161 Y Bích Nhi 20/11/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

13.  062310005510 Lò Thị Quỳnh Như  15/12/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

14.  062206000336 A Phi 21/02/2006 Nam Kon Tum Ngô Thị Hồng Hà 

15.  062210003608 Y Phương 01/03/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

16.  062210001238 Lương Anh Quân 06/02/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

17.  062303005147 Y San 31/10/2003 Nữ Kon Tum Trần Hoài Bảo 

18.  062210000899 Y Sơn 28/06/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

19.  052200007110 Nguyễn Ngưu Sơn 21/05/2000 Nam Gia Lai Võ Thị Bảo Nhân 

20.  062202000819  Nguyễn Xuân Thành 25/11/2002 Nam Kon Tum  Nguyễn Thị Hạnh 

21.  062209006286 A Thông 21/07/2009 Nam Kon Tum Võ Thị Thảo 

22.  062185006489 Nguyễn Thị Thủy 06/11/1985 Nữ Kon Tum Phan Thị Bích Kiều 

23.  062210000222 Lương Bách Tiến  31/01/2010 Nam Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

24.  062310005225 Lang Thị Thanh Trúc 01/12/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

25.  046205007838 Lê Phụ Trung 30/07/2005 Nam 
Thừa Thiên 

Huế 
Huỳnh Thị Thu Hương 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

26.  062094002978 Nguyễn Hữu Tuất  27/09/1994 Nam Kon Tum Huỳnh Thị Thu Hương 

VIII. NGÀNH, NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 

1.  062310000086 Lê Ngọc Bích 03/11/2010 Nữ Kon Tum Trương Thị Hiếu 

2.  062208003509 A Duy 13/05/2008 Nam Kon Tum Trương Thị Hiếu 

3.  062310001543 Y Giang 14/05/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

4.   Y Hony 05/04/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Cao Thăng 

5.  062310006337 Y Ngen 05/11/2010 Nữ Kon Tum Võ Thị Thảo 

6.  040310018803 Lô Thị Trúc Oanh 25/01/2010 Nữ Nghệ An Hoàng Xuân Lĩnh 

7.  062310002424 Y Sĩ 25/02/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

8.  062310002728 Y Li Thanh 08/01/2010 Nữ Kon Tum Trương Thị Hiếu 

9.  062310002109 Y Thoát 08/03/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

10.  062310006207 Y Thơm 17/11/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

11.  062310007364 Y Thuyêng 15/07/2010 Nữ Kon Tum Huỳnh Thị Thu Hương 

IX. NGÀNH, NGHỀ TRỒNG TRỌT 

1.  06231002672 Y Chi Na 26/12/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

2.  062210006708 A Choang 06/10/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

3.  062310007164 Y Cúc 19/10/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

4.  052310002241 Y Kiu 23/06/2010 Nữ Kon Tum Nguyễn Thị Tuyết 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Nhà giáo tư vấn, 

tuyển sinh 

Nhung 

5.  042210005498 Nguyễn Hoài Nam 01/05/2010 Nam Kon Tum Nguyễn Ngọc Vĩnh 

6.  062310005387 Y Ngân 13/08/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Mimh 

7.  062210000784 Y Son  28/06/2010 Nam Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

8.  062310006895 Y Thơ 29/03/2010 Nữ Kon Tum Đặng Ngọc Minh 

9.  062209006471 A Thuận 04/01/2010 Nam Kon Tum Huỳnh Công Sơn 

10.  062310007128 Y Toan 03/01/2010 Nữ Kon Tum 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

 Danh sách này có 452 thí sinh./. 
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